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 Ngành : CÔNG NGHỆ MAY
 Ngày thi :         /       / 2015
Thời gian thi : 150 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2điểm)
	1. THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

· AB 
:  Dài quần  
=  Số đo 
· AC 
:  Hạ đáy  
=  1/ 4  Mông + 4cm.
· CN 
:  Hạ đùi  
=  1/10 Mông + 1 cm.  
· AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo. 
· CM 

           =  1/ 3 CA.
· CD 
:  Ngang đáy  = 1/ 4   Mông +  4 cm.
· I là điểm giữa của CD 

·  AO  =  CI  =  BP.
· Nối OP là đường chính trung thân trước của quần.
· DD1  
:  Vào đáy  
=  3 cm 
· EE1  = 1.5 cm.      
· A1 E1  
: Ngang lưng 
=   1/4 Eo. 
· Vẽ vòng đáy:

· Nối E1 và D1.
· D1M1   = 1/3  D1E1.
· DD2      = 1/2  DM1.
· D1D3    = 1/2  D1D2.
· Vẽ vòng đáy qua 3 điểm DD3E1.
·  N1 N2  
:  Ngang đùi  
= Ngang đáy – 4 cm.
· G1G2 
:  Ngang  gối 
=  Ngang đùi – 2cm. 
· B1B2   
:  Ngang lai  
=  Số đo ngang ống – 2cm. 
· Vẽ đường sườn:

· Nối A1 và M, vẽ cong  0.5 cm. 
· Giảm CC1 =  0.5 cm. 
· Trừ 3 cm làm nẹp lưng. 
· Giảm cửa quần thân bên phải :Từ D đo vào 1 cm, E đo ra 1 cm.


	0.25 điểm

	
	2. THÂN SAU:

Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang đùi, ngang gối, ngang lai. Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy.

Đường giàn quần lớn hơn thân trước 4 cm, từ ngang lai đến ngang gối. Vẽ các chi tiết còn lại như sau:

· AB 
:  Dài quần 
=  Số đo. 
· AC 
:  Hạ đáy  
=  Hạ đáy trước  + 1 cm.
· CD 
:  Ngang đáy 
= Ngang đáy trước + 6 cm.
· DD1  
:  Vào đáy  
=  1/10 Mông + 1 cm.
·  AA1 
:  2 cm. 
· A1 E
:  Ngang eo  
=  1/4 Eo  + 3 cm (pen). 
· EE1 
: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.
· Trừ 3 cm làm nẹp lưng.

· Vẽ vòng đáy :  giống vẽ đáy trước
· Vẽ pince :  OO1 = 12 cm.
· O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.
· OO1  // E1D1.

	0.25 điểm

	
	HÌNH THIẾT KẾ
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	· Thân trước:
	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy


	0.25 điểm

	
	
                       : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài
	0.5 điểm

	
	· Thân sau:
	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy


	0.25 điểm

	
	

          : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài

	0.5 điểm

	Câu 2

(2 điểm)
	1, THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải
· AB 
:  Dài áo = Số đo –  chồm vai (3 cm).
·  AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai – 1 cm.
· AA 1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ – 1 cm.
· AA2 
:  Hạ cổ =  1/6  Cổ + 1 cm.

· CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1 cm.
· AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.
· DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.
· BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.
· BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm.
·  Giảm sườn áo 1 cm.


	0.25 điểm

	
	2, THÂN SAU:
Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 4 cm + 1,5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
· AB 
:  Dài áo = Số đo +  chồm vai (3 cm).
· AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 1 cm.
· AA1 
:  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1 cm.
· AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm
· CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
·  AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 1 cm + 6cm
·  DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.
· BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.
· Giảm sườn áo 1 cm.

	0.25 điểm

	
	HÌNH THIẾT KẾ



	

	
	· Thân trước
	

	
	

          : Vòng cổ thân trước, ngang vai, vòng nách


	0.25 điểm

	
	

 : Sườn áo, ngang lai


	0.25 điểm

	
	
               : Nẹp áo


	0.25 điểm

	
	· Thân sau
	

	
	

          : Vòng cổ thân sau, ngang vai, vòng nách


	0.25 điểm

	
	

          : Sườn áo, ngang lai, đường vải xếp đôi


	0.25 điểm

	
	
             : Đô áo


	0.25 điểm


	Câu 3

(2 điểm)
	1. THÂN TRƯỚC

Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may, vẽ lai bên tay trái, vẽ lưng bên tay phải.
· AB :  Dài quần        = Số đo. 
· AC :  Hạ đáy           =   1/ 4 Mông  +  4 cm.
· CD :  Ngang mông  = 1/ 4 Mông  +  4 cm.
· I là điểm giữa của CD; AO = CI . Nối OI là đường chính trung của quần.
·  DD1 :  Vào đáy  =  3 cm.
· AA1   =  1 cm . 
· A1 E : Ngang eo =  1/ 4 Eo  +  2 (xếp plis).
· Vẽ vòng đáy trước:

· D1 M1 =  1/ 3  D1E.
· Nối  D và M1 ,  D2 D  =  1/ 2  DM1.
· Nối D1 với D2, D1D3 =  1/ 2 D1D2.
·  Vẽ vòng đáy qua các điểm DD3M1E.
· Vẽ đường sườn:

· BK // = CD. BB1 = 1 cm.  KK1= 1.5 cm. CC1 = 0.5 cm. Nối  DK1 và C1 B1 .
· Nối A1M đánh cong 0.5 cm.
· Vẽ plis:

· OO1   = 8 cm . Từ O đo ra mỗi bên 1 cm.
·  Lai  2.5 cm.

	0.25 điểm

	
	2. THÂN SAU

Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông , ngang ống bắt đầu vẽ thân sau 

- AB :  Dài quần = Số đo. 

- AC :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD :  Ngang mông  = Ngang mông trước +  4 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  =  =  1/ 10 Mông.

- E1E2 :  Dong lưng thân sau  = 1 cm.

- AA2  =  2 cm

- E2A2 
:  Ngang eo  =  1/ 4 Mông  + 2 cm.

- BB1   =  1 cm . KK1  = 1 cm, K1K2  = 1.5 cm.


	0.25 điểm

	
	HÌNH VẼ THIẾT KẾ











	

	
	· Thân trước
	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy


	0.25 điểm

	
	

                       Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài


	0.5 điểm

	
	· Thân sau
	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy
	0.25 điểm

	
	

          : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài


	0.25 điểm

	
	· Yếm
	

	
	                              : Yếm, túi

	0.25 điểm

	Câu 4

(4điểm)
	1. THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may, vẽ lai bên tay trái, vẽ lưng bên tay phải.
· AB :  Dài quần = Số đo. 

·  AC :  Hạ đáy  =   1/ 4 Mông  +  4 cm.

·  CD :  Ngang đáy  = 1/ 4 Mông  +  4 cm.

· I là điểm giữa của CD ; AO = CI . Nối OI là đường chính trung của quần.

· DD1 :  Vào đáy  =  3 cm.
· A E : Ngang eo =  1/ 4 Eo  +  4 (plis).
· Vẽ vòng đáy trước:

· D1 M =  1/ 3  D1E.

· Nối  D và M ,  D2 D  =  1/ 2  DM.
·  Nối D1 với D2, D1D3 =  1/ 2 D1D2.
·  Vẽ vòng đáy qua các điểm DD3ME.
·  Ngang đùi = Ngang đáy – 2cm.
· B1B2: Ngang lai = Số đo rộng ống – 2cm.
· Lưng 3cm.

·  Lai 4cm.

· Vẽ plis : 

· OO1 
=  OO2        = 2 cm.
· O2O3  
=  2 cm.

· O4O5   
=  O4O6          = 1 cm. 
· Nối O1  với F.

· O1O7   
=  O7F.
	0.25  điểm

0.25  điểm

0.25 điểm



	
	2. THÂN SAU:
Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông , ngang ống bắt đầu vẽ thân sau. 

· AB :  Dài quần = Số đo. 

· AC :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.

· CD :  Ngang đáy  = Ngang đáy trước +  4 cm.

· DD1  
:  Vào đáy  =   1/ 10 Mông.

· AE 
:  Ngang eo  =  1/ 4 Mông  + 2 (thun).

a. Vẽ vòng đáy sau:

· D1 M =  1/ 3  D1E.

·  Nối  D và M ,  D2 D  =  1/ 2  DM.
· Nối D1 với D2, D1D3 =  1/ 2 D1D2.
· Vẽ vòng đáy qua các điểm DD3ME.
· Ngang lai = Số đo rộng ống + 2cm.
· Lai 4cm.
	0.25  điểm

0.25  điểm



	
	HÌNH THIẾT KẾ






	

	
	· Thân trước:
	

	
	

: Ngang lưng, 

                       : Vòng đáy


	0.25  điểm
0.25  điểm



	
	
                       : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài

	0.5  điểm



	
	· Thân sau:
	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy


	0.25  điểm



	
	

          : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài


	0.5  điểm



	
	3. LƯNG 


	0.25  điểm



	   
	4. BRAGETTE

- AB  =  19 cm.

- AC  =  4 cm.

- BD  =  3.5 cm.

- Braggette nút dài hơn baggette khuy 2 cm.


	0.25  điểm



	   
	5. TÚI XÉO
+  Vị trí túi




+   Đáp túi



  
+  Miệng túi :




+  Lót túi :




	0.25  điểm

0.25  điểm



	Câu 5

(4 điểm)
	1. THÂN TRƯỚC
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 3 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải. 
- AB 
:  Số đo – 2cm (chồm vai).

- AA1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ - 1 cm.

- A1A2 
:  Hạ cổ = 1/6  Cổ + 1 cm.

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  -  0,5 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  =1/10 Vai + 0,5 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 3 cm.

- Vào nách
: 1,5 ( 2 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm

- Giảm sườn áo 1 cm.
	0.25  điểm

0.25  điểm

0.25 điểm


	
	2. THÂN SAU
Từ mép vải  đo vào   1/4  ngực + 3 cm  + 1.5 cm chừa đường may. Vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt
- AB 
:  Số đo + 2 cm (chồm vai).

- AA 1 
:  Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm.

- A 1A2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai  + 1 cm.

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  +  0.5 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai. 

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 4 cm.

- Vào nách
: 1,5 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 3 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực .

- Giảm sườn áo 1 cm.
	0.25  điểm

0.25  điểm

0.25 điểm


	
	HÌNH THIẾT KẾ







	

	
	· Thân trước
	

	
	

          : Vòng cổ thân trước, ngang vai

                         :  Vòng nách
	0.25 điểm
0.25 điểm

	
	

 : Sườn áo


                         :  Ngang lai
	0.25 điểm
0.25 điểm

	
	
                        : Nẹp áo


	0.25 điểm

	
	· Thân sau
	

	
	

          : Vòng cổ thân sau, ngang vai

                                  : Vòng nách
	0.25 điểm
0.25 điểm

	
	                                 : Sườn áo



          : Ngang lai, đường vải xếp đôi


	0.25 điểm
0.25 điểm

	
	
             : Đô áo

	0.25 điểm

	Câu 6

(2điểm)
	1. CHÂN BÂU

· AB: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ áo. 

· AC: To bản bâu 
= 3cm.

· O là trung điểm AB.

· BB1 
= 1cm.

· Từ B1, dựng đường thẳng ( dài  2cm ( B1D = 2cm.

· DD1  = 1.5cm
	0.25 điểm

	
	2. LÁ BÂU

· Vẽ dựa theo chân bâu.
· CE : To bản bâu = AC + 0.5cm.
· Vẽ hình chữ nhật CD1FE.
· Từ F, kéo dài 1 đoạn FF1 = 1 ( 2cm.
· Vẽ BF2 // AE.
Kéo dài đoạn EF1 và cắt BF2 tại H
	0.25 điểm

	
	HÌNH THIẾT KẾ




	

	
	· Chân bâu
	

	
	               : Đầu chân bâu
	0.25 điểm

	
	               : Cạnh dưới  chân bâu
	0.25 điểm

	
	               : Cạnh trên chân bâu
	0.5 điểm

	
	· Lá bâu
	

	
	               : Cạnh trên lá bâu
	0.25 điểm

	
	               : Cạnh lá bâu
	0.25 điểm

	Câu 7

(2điểm)
	1, THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải

- AB: Dài áo = Số đo.
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai – 1 cm.

- AA 1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ – 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  1/6  Cổ + 1 cm.
- Vẽ vòng cổ: điểm hạ cổ kéo dài ra 3 cm và nối xuống đường ngang ngực.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.
- AF   
:  Hạ đô trước =  1/ 2 Cổ – 0.5 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực – 2 cm.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1 cm.

- Giảm sườn áo 1 cm.
	0.25 điểm

	
	2, THÂN SAU:
Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 4 cm + 1,5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Dài áo = Số đo +  chồm vai (3 cm).
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 1 cm.

- AA1 
:  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 7 cm.
- A2 F : Hạ đô sau 
=   1/10  Ngực.
- DN 
:  Ngang ngực  =  Ngang ngực TT.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực  – 2 cm.

- Không giảm sườn

	0.25 điểm

	
	HÌNH THIẾT KẾ






	

	
	· Thân trước
	

	
	

          : Vòng cổ thân trước, ngang vai, vòng nách


	0.25 điểm

	
	

 : Sườn áo, ngang lai


	0.25 điểm

	
	
               : Nẹp áo

	0.25 điểm

	
	· Thân sau
	

	
	

          : Vòng cổ thân sau, ngang vai, vòng nách


	0.25 điểm

	
	

          : Sườn áo, ngang lai, đường vải xếp đôi


	0.25 điểm

	
	
             : Đô áo


	0.25 điểm

	Câu 8

(4điểm)
	1) THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải
- AB 
:  Số đo –  chồm vai (3 cm).

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai – 1 cm.

- AA 1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ – 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  1/6  Cổ + 1 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm.

- Giảm sườn áo 1 cm.

	0.5 điểm

	
	2) THÂN SAU:
Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 4 cm + 1,5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Số đo +  chồm vai (3 cm)

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 1 cm.

- AA1 
:  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 7 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  Ngang ngực TT.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- Giảm sườn áo 1 cm.

	  0.5 điểm

	
	HÌNH THIẾT KẾ











	

	
	· Thân trước
	

	
	

          : Vòng cổ thân trước, ngang vai, vòng nách


	0.5 điểm

	
	

 : Sườn áo, ngang lai


	0.25 điểm

	
	
               : Nẹp áo

	0.25 điểm

	
	· Thân sau
	

	
	

          : Vòng cổ thân sau, ngang vai, vòng nách


	0.5 điểm

	
	

          : Sườn áo, ngang lai, đường vải xếp đôi


	0.25 điểm

	
	
             : Đô áo


	0.25 điểm

	
	3) TÚI ÁO:

a) Túi nhỏ (trên):
- AB  :  Miệng tuí  =  1/ 4  Vai  +  0.5 cm.
- AC  :  Dài túi 
=  Miệng túi  +  1.5 cm.
- CD  :  Đáy túi  
=  Miệng túi  +  0.5 cm.

- BB1 = 2cm.

- Vạt góc túi 1 cm.
- Vẽ cong hai góc đáy túi.

b) Túi lớn (dưới):
- AB  :  Miệng tuí  =  1/ 3 Vai  +  1 cm.
- AC  :  Dài túi  
=  Miệng túi  +  1.5 cm.
- CD  :  Đáy túi  
=  Miệng túi  +  0.5 cm.

- BB1 = 2cm.

- Vạt góc túi 2 cm.
- Vẽ cong hai góc đáy túi.

	0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm

	Câu 9

(2điểm)
	1) THÂN TRƯỚC:
Từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may + 1/4 mông + 1/10  mông . Xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AC 
:  
Hạ đáy  =  1/4 Mông  +  6 cm. 

- CD 
: 
Ngang  đáy trước  = 1/4 Mông  + 1/10  Mông. 

- DD1  
:  
Vào đáy  =   4 cm.     

- AC 
:
Ngang eo  =  CD1.

· Vẽ đường sườn:

- BF :  Ngang lai  =   số đo  - 1 cm.

- D1 J  =  1 /3  D1 F vẽ cong 1 cm ở đoạn  DJ.
	0.5 điểm

	
	2) THÂN SAU:
Liền thân trước, ở sóng vải xếp đôi AB. 

- Ac :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- cd : Ngang đáy sau  =  CD + 4 cm.

- Ae :  Ngang eo  =  Ngang eo trước -  1 cm.

        - ee1  :  Dong lưng thân sau  = 1 cm

	0.5 điểm

	
	HÌNH THIẾT KẾ





	0.5 điểm

	
	

          : Ngang eo, vòng đáy, sườn trong

	0.5 điểm

	
	

 : Ngang lai, sườn ngoài

	0.5 điểm

	Câu 10

(4điểm)
	1. THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

- 
AB 
:  Dài quần  
=  Số đo 

- 
AC 
:  Hạ đáy  
=  1/ 4  Mông + 4cm.
- 
CN 
:  Hạ đùi  
=  1/10 Mông + 1 cm.  

- 
AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo. 

- 
CM 

=  1/ 3 CA.

- 
CD 
:  Ngang đáy  
= 1/ 4   Mông +  4 cm.
- 
I là điểm giữa của CD ;   AO  =  CI  =  BP.

- 
Nối OP là đường chính trung của quần.

- 
DD1  
:  Vào đáy  
=  3 cm ;  EE1  = 1.5 cm.      

- 
A1 E1  
:  Ngang lưng 
=   1/4 Eo. 

· Vẽ vòng đáy:

- Nối E1 và D1.
- D1M1   =  1/3  D1E1.
- DD2      =  1/2  DM1.
- D1D3   =  1/2  D1D2.
- Vẽ vòng đáy qua 3 điểm DD3E1.

- N1 N2  
:  Ngang đùi  
=  1/2  Vòng đùi – 2 cm.

- G1G2 
:  Ngang  gối 
=  Ngang đùi – 2cm. 

- B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2cm. 

· Vẽ đường sườn:

- Nối A1 và M, vẽ cong  0.5 cm. 

- Giảm CC1 =  0.5 cm. 

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng. 


- Giảm cửa quần thân bên phải :Từ D đo vào 1 cm, E đo ra 1 cm.

	0.5 điểm

	
	2. THÂN SAU:

Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang đùi, ngang gối, ngang lai. Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy.

Đường giàn quần lớn hơn thân trước 4 cm, từ ngang lai đến ngang gối. Vẽ các chi tiết còn lại như sau:

- AB 
:  Dài quần 
=  Số đo. 

- AC 
:  Hạ đáy  
=  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang đáy 
= Ngang mông trước + 6 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  
=  1/10 Mông + 1 cm.

- AA1 
:  2 cm. 

- A1 E
:  Ngang eo  
=  1/4 Eo  + 3 cm (pen). 

- EE1 
: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng.

· Vẽ vòng đáy :  giống vẽ đáy trước
· Vẽ pince :  OO1 = 12 cm.
O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.

OO1  // E1D1.


	0.5 điểm

	
	HÌNH THIẾT KẾ




	

	
	· Thân trước:
	

	
	

: Ngang lưng, 

                       : Vòng đáy, sườn trong

	0.25  điểm
0.25  điểm



	
	

             : Ngang lai, sườn ngoài

	0.25  điểm



	
	· Thân sau:
	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy
	0.25  điểm



	
	
                      : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài


	0.5 điểm

	
	3.  LƯNG:

- AB  
=  1/ 2 Eo trước 
= ¼ Eo.

- BC  
=  1/ 2 Eo sau
= ¼ Eo.

- AA1
=  Đầu lưng 
= 3 cm.

- A1A2 : To bản lưng
= 3 cm.
- Nối BC1 và đánh cong 0.5cm.

- C1D: Phần trừ hao
   
= 4 cm.

- DD1: 3 cm.

	0.5  điểm



	
	4.  BRAGETTE:
- AB  =  19 cm.

- AC  =  4 cm.

- BD  =  3.5 cm.

- Baggette nút dài hơn baggette khuy 2 cm.


	0.25 điểm



	
	5. TÚI THẲNG:

+  Vị trí túi :
+   Đáp túi trước:






+  Đáp túi sau :




+   Lót túi :



	0.25 điểm

0.25 điểm



	
	6. TÚI MỔ:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi


+  Miệng túi :




+  Lót túi :


- Miệng một viền







	0.25 điểm



	Câu 11

(4điểm)
	1) THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

- AB 
:  Dài quần  

=   Số đo 

- AC 
:  Hạ đáy  

=   1/ 4 Mông  +  6 cm.

- CD 
:  Ngang đáy  
=   1/ 4 Mông  +  6 cm.

- I là điểm giữa của CD.

- AO  =  CI  =  BP.

- Nối OP là đường chính trung của quần.

- DD1  
:  Vào đáy  

=  3cm.

- EE1  = 1cm.   

- A1 E1  
:  Ngang lưng  
=   1/ 4 Eo  +  5 cm (xếp plis).

- Nối  D1  &  E 1  chia  D1 E1  thành 3 phần.

- Nối D và điểm  1/ 3  dưới  của D​1 E  gọi là F.

- Nối điểm giữa DF và D1 . Vẽ vòng đáy trước.

- CN 
: Hạ đùi  
=  1/10 Mông  + 1 cm.     

- N1 N2  
: Ngang đùi  
=  1/ 2  Vòng đùi  - 2 cm.

- AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo.        

- G1G2 
:  Ngang  gối  
=  Ngang đùi – 2 cm. 

- B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2 cm. 

· Vẽ đường sườn :

· Chia AC  ra thành 3 phần, nối A1 và đoạn  2/ 3  trên, vẽ cong  0.5cm. 

· Giảm hông thân trước tại  C  =  0.5cm.

· Vẽ plis : 

· IO1 
=  2 cm. 
· OO2 
=  OO3  
= 1.5 cm.
· O3O5  
=  4 cm.

· O4O5   
=  O4O6  
 = 1 cm. 
· Nối O1  với F.

· O1O7   
=  O7F.  
· Lai  4 cm , từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (= To bản lưng).

· Giảm cửa quần thân bên phải : Từ D đo vào 1 cm , E đo ra 1cm. 
	0.25 điểm

0.25 điểm

	
	
HÌNH THIẾT KẾ THÂN TRƯỚC



	

	
	

: Ngang lưng, 

                       : Vòng đáy, sườn trong

	0.25  điểm
0.25  điểm



	
	

             : Ngang lai, sườn ngoài

	0.25  điểm



	
	

	0.25 điểm

	
	2) THÂN SAU
Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang lai . Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy. 

Đường bên trong lớn hơn thân trước 4 cm , từ ngang lai đến ngang đùi . Vẽ các chi tiết còn lại như sau :

- AB 
:  Dài quần = Thân trước. 

- AC 
:  Hạ đáy = Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang mông = Ngang mông trước + 6 cm.

- DD1  
:  Vào đáy = 1/ 8 Mông. 

- AA1 
:  2 ( 3cm.

- A1E
: Ngang eo  = 1/ 4 Eo  + 3 cm.

- EE1
: Dong lưng thân sau = 1.5 cm.

· Vẽ plis:  

· OO1  = 12 cm.
· O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.
· Lai 4 cm.

· Trừ 3 cm làm nẹp lưng.

	0.5 điểm

	
	HÌNH THIẾT KẾ THÂN SAU






	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy
	0.25  điểm



	
	
                      : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài


	0.5 điểm

	
	3) LƯNG:

- AB  
=  1/ 2 Eo trước 
= ¼ Eo.

- BC  
=  1/ 2 Eo sau
= ¼ Eo.

- AA1
=  Đầu lưng 
= 3 cm.

- A1A2 : To bản lưng
= 3 cm.
- Nối BC1 và đánh cong 0.5cm.

- C1D: Phần trừ hao
   
= 4 cm.

- DD1: 3 cm.

	0.5 điểm



	
	4) BRAGETTE:
- AB  =  19 cm.

- AC  =  4 cm.

- BD  =  3.5 cm. Baggette nút dài hơn baggette khuy 2 cm.

	0.25 điểm



	
	5) TÚI XÉO:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi


   
+  Nẹp Miệng túi :




+  Lót túi :




	0.25 điểm

0.25 điểm



	Câu 12

(4điểm)
	1) THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

- 
AB 
:  Dài quần  
=  Số đo 

- 
AC 
:  Hạ đáy  
=  1/ 4  Mông + 4cm.
- 
CN 
:  Hạ đùi  
=  1/10 Mông + 1 cm.  

- 
AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo. 

- 
CM 

=  1/ 3 CA.

- 
CD 
:  Ngang đáy  
= 1/ 4   Mông +  4 cm.
- 
I là điểm giữa của CD ;   AO  =  CI  =  BP.

- 
Nối OP là đường chính trung của quần.

- 
DD1  
:  Vào đáy  
=  3 cm ;  EE1  = 1.5 cm.      

- 
A1 E1  
:  Ngang lưng 
=   1/4 Eo. 

· Vẽ vòng đáy:

- Nối E1 và D1.
- D1M1   =  1/3  D1E1.
- DD2      =  1/2  DM1.
- D1D3   =  1/2  D1D2.
- Vẽ vòng đáy qua 3 điểm DD3E1.

- N1 N2  
:  Ngang đùi  
=  1/2  Vòng đùi – 2 cm.

- G1G2 
:  Ngang  gối 
=  Ngang đùi – 2cm. 

- B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2cm. 

· Vẽ đường sườn:

- Nối A1 và M, vẽ cong  0.5 cm. 

- Giảm CC1 =  0.5 cm. 

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng. 


- Giảm cửa quần thân bên phải :Từ D đo vào 1 cm, E đo ra 1 cm
	0.5 điểm



	
	2) THÂN SAU:

Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang đùi, ngang gối, ngang lai. Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy.

Đường giàn quần lớn hơn thân trước 4 cm, từ ngang lai đến ngang gối. Vẽ các chi tiết còn lại như sau:

- AB 
:  Dài quần 
=  Số đo. 

- AC 
:  Hạ đáy  
=  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang đáy 
= Ngang mông trước + 6 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  
=  1/10 Mông + 1 cm.

- AA1 
:  2 cm. 

- A1 E
:  Ngang eo  
=  1/4 Eo  + 3 cm (pen). 

- EE1 
: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng.

· Vẽ vòng đáy :  giống vẽ đáy trước
· Vẽ pince :  OO1 = 12 cm.
O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.

OO1  // E1D1.
· DECOUP THÂN SAU:

- a2 a3  = 4 cm. 

- e2 e3  = 7 cm.

	0.5 điểm



	
	HÌNH THIẾT KẾ 




	

	
	· Thân trước:
	

	
	

: Ngang lưng, 

                       : Vòng đáy, sườn trong

	0.25  điểm
0.25  điểm



	
	

             : Ngang lai, sườn ngoài

	0.5  điểm



	
	· Thân sau:
	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy
	0.5  điểm



	
	
                      : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài


	0.5  điểm



	
	3) TÚI HÀM ẾCH:

Vị trí túi




+   Đáp túi


 +  Nẹp Miệng túi :




+  Lót túi :




	0.25  điểm

0.25  điểm



	
	4) TÚI ĐẮP:

- AB : miệng túi  = 16 cm.

- OA = OB ;  AC = BD = 16 cm.

- OP = 17.5 cm ; CP = PD. 

- CD = 14 cm.


	0.5  điểm



	Câu 13

(4điểm)
	1. TÚI THẲNG:

+  Vị trí túi :                                                     +   Đáp túi trước:







	

	
	+  Đáp túi sau :




+   Lót túi :


	

	
	          : Vị trí túi
	0.5  điểm

	
	          : Đáp túi trước
	0.5  điểm

	
	                        : Đáp túi sau
	0.5  điểm

	
	                        : Lót túi
	0.5  điểm

	
	2. TÚI HÀM ẾCH:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi




+  Nẹp Miệng túi :




+  Lót túi :






	

	
	          : Vị trí túi
	0.5  điểm

	
	          : Đáp túi trước
	0.5  điểm

	
	                        : Đáp túi sau
	0.5  điểm

	
	                        : Lót túi
	0.5  điểm

	Câu 14

(1điểm)
	· Vòng cổ: 
đo vừa sát vòng xung quanh chân cổ.
	0.25  điểm

	
	· Vòng ngực: 
đo vòng xung quanh ngực nơi to nhất.
	

	
	· Vòng mông: 
đo vòng xung quanh mông nơi to nhất.
	

	
	· Dài áo: 
đo từ xương ót đến phủ mông.
	0.25  điểm

	
	· Ngang vai: 
đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải.
	0.25  điểm

	
	· Dài tay: 
đo từ đầu vai đến giữa mu bàn tay (tay dài)




đo từ đầu vai đến giữa bắp tay (tay ngắn).
	

	
	· Nắm tay: 
đo vòng xung quanh nắm tay (tay dài).
	0.25  điểm

	Câu 15

(1điểm)
	· Vòng eo: 
đo xung quanh vòng eo nơi nhỏ nhất (trên rốn 2 cm
	

	
	· Vòng mông: 
đo vòng xung quanh mông nơi to nhất.
	0.25  điểm

	
	· Vòng đùi: 
đo sát xung quanh vòng đùi.
	

	
	· Rộng ống: 
tùy ý.
	0.25  điểm

	
	· Dài quần: 
đo từ ngang eo đến phủ gót chân (tùy ý).
	0.25  điểm

	
	· Hạ gối: 
đo từ ngang eo đến gối – 3 cm
	0.25  điểm

	Câu 16

(1điểm)
	· Áo nam:

· Khổ vải 0,9 m và 1,2 m: 
2 Dài áo + 1 Dài tay + 20 cm.

Khổ vải 1,6 m: 
1 Dài áo + 1 Dài tay + 20 cm
	0.5  điểm

	
	· Quần nam:

· Khổ vải 1,2 m: 
2 Dài quần + 20 cm.
Khổ vải 1,6 m: 
1 Dài quần + 10 cm.
	0.5  điểm

	Câu 17

(1điểm)
	· Áo bé trai:

· Khổ vải 0,9 m và 1,2 m: 
1 Dài áo + 1 Dài tay + 10 cm.

· Khổ vải 1,6 m: 
1 Dài áo + 20 cm
	0.5  điểm

	
	· Quần bé trai:

· Khổ vải 1,2 m và 1,6 m: 
1 Dài quần + 10 cm
	0.5  điểm

	Câu 18

(1điểm)
	· IJ    :  Miệng túi  
=  1/4  Vai  + 1 cm.
- 
IH  :  Dài túi  
= Miệng túi  + 1.5 cm.
- 
HK :  Đáy túi  
= Miệng túi.

- 
KK1

= 0.5 cm.
- 
JJ1 = K1 K2 
= 0.5 cm.
- 
Vị trí gắn túi: Thân trước bên trái người mặc, từ A1 xuống  1/2  Vòng cổ + 0.5 cm, cách nẹp áo 6 cm.


	0.5  điểm

	
	

	0.5  điểm

	Câu 19

(1điểm)
	· Vòng cổ chừa 0.5cm.

· Vai chừa 1cm.

· Vòng nách thân chừa 1cm.

· Đường sườn thân chừa 1cm
	0.25  điểm

	
	· Lai thân chừa 3cm.

· Vòng nách tay chừa 1cm.

· Đường sườn tay chừa 1cm

· Lai tay chừa 1cm
	0.25  điểm

	
	· Lá bâu chừa 1cm.

· Chân bâu chừa 1cm.

· Túi chừa 1 cm.

· Trụ lớn chừa 1cm
	0.25  điểm

	
	· Trụ nhỏ chừa 1cm.

· Manches chừa 1cm.

· Đô áo chừa 0.5cm phần cổ, các đường còn lại chừa 1cm.
	0.25  điểm

	Câu 20

(1điểm)
	· Lưng chừa đường may 1cm.

· Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa đường may 1.5cm.
	0.25  điểm

	
	· Lai chừa đường may 4cm.
	0.25  điểm

	
	· Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa đường may 3cm.
	0.25  điểm

	
	· Các chi tiết còn lại chừa đường may 1cm.
	0.25  điểm

	Điểm tổng cộng
	

	
	


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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